CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO 

ANH VĂN 1
Tên mô đun: 
Tiếng Anh 1
Mã số mô đun: MĐ 1


Thời gian đào tạo: 30 giờ
(Lý thuyết: 29 giờ; Thực hành: 0 giờ; Kiểm tra: 1 giờ)

 I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: 

   - Vị trí:

   + Mô đun Tiếng Anh 1 nằm trong nhóm kiến thức các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở đào tạo nghề bắt buộc

      trong chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng dành cho sinh viên năm 1. 

   + Mô đun này được bố trí giảng dạy trước mô đun Tiếng Anh 2. 

   - Tính chất:
   + Mô đun Tiếng Anh 1 bao gồm rèn luyện các kỹ năng nghe-nói, đọc, & viết dành cho sinh viên năm thứ 1
· Nghe-Nói: Gồm những bài nghe nói nhằm giúp sinh viên phát triển kỹ năng theo từng bước và tạo được sự tự tin trong giao tiếp. Các bài học và chủ đề được thiết kế giúp sinh viên luyện tập kỹ năng nghe nói ở trình độ sơ cấp.
· Đọc: Trang bị cho sinh viên các kỹ thuật đọc hiểu căn bản, hiệu quả như cách đọc lướt, đọc và đoán nghĩa của từ, đọc và đoán nội dung của đoạn, đọc và tìm ý chính của đoạn v.v. Nội dung mô đun bao gồm các dạng bài đọc hiểu ngắn với nhiều chủ đề phong phú. Ngoài ra, sau mỗi bài đọc còn có các bài tập được thiết kế đa dạng nhằm củng cố kỹ năng đọc ở trình độ sơ cấp.
· Viết: Sinh viên được củng cố phương pháp viết đúng và hiệu quả.Song song đó, các em cũng được ôn tập và hướng dẫn thêm cách viết câu hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp và nội dung, cách phát triển ý tưởng của các câu viết mạch lạc và phong phú.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 
a. Kiến thức: 

- Có kiến thức về các chủ đề trong mô đun: My interests, Descriptions, Rain or shine.

- Trang bị cho sinh viên một số kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, khái niệm bằng tiếng Anh về một số vấn đề trong cuộc sống

- Có hiểu biết về cách diễn đạt, vốn từ đủ để có thể bàn luận về những chủ đề này. 

- Có hiểu biết về những kĩ thuật sử dụng khi nói để tăng hiệu quả trong giao tiếp 

- Hiểu được tất cả đặc điểm của đoạn văn. 

- Sử dụng những câu đơn, phức,và câu ghép 

b. Kỹ năng: 

- Phát huy khả năng nói và nghe trong hội thoại; 

- Có thể áp dụng những kỹ năng nghe nói được học trong mỗi bài trong giao tiếp thông thường 

- Có khả năng phát âm dễ hiểu, kéo dài bài nói, phân tích, đưa ra luận điểm của mình trong khi nói. 

- Viết câu hoàn chỉnh, đúng ngữ pháp và nội dung, ý tưởng của các câu viết mạch lạc và phong phú. 

- Biết cách sắp xếp ý trong đoạn văn, rèn luyện các kỹ năng đọc hiểu sơ cấp. 

    c. Năng lực tự chủ & trách nhiệm của sinh viên: 
- Mô đun được tiến hành bằng cách kết hợp giảng trên lớp và sự thực hành thảo luận, làm việc nhóm của sinh viên 

- Sinh viên được yêu cầu thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuẩn bị bài học theo hướng dẫn của giảng viên, đọc trước các
  chương của bài giảng & soạn từ vựng trước khi lên lớp 

- Tích cực xây dựng bài học, tham gia các hoạt động do giáo viên tổ chức trên lớp và thực hiện đủ các bài tập theo

  yêu cầu của giảng viên. 

- Có tinh thần tự học ở nhà và hỏi giáo viên những thắc mắc của mình khi đến lớp 

    - Tự giác trang bị thêm kiến thức ở nhà thông qua những hình thức phù hợp với khả năng ghi nhớ.
- Tham dự lớp học đầy đủ (không nghỉ học quá 20% tổng số giờ làm việc trên lớp). 

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
  Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
-Sách, giáo trình chính: 

FOUR CORNERS- Student’s Book 2A- by Jack C. Richards & David Bohlke. Cambridge University Press 2011, 2013

	STT 
	TÊN CÁC BÀI TRONG MÔ ĐUN
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH*
	TỔNG SỐ

	1 
	UNIT 1: MY INTERESTS
A. I’m interested in fashion.
B. Can you repeat that, please?

C. Do you play sports?

D. Free time


	10
	0
	10

	2 
	UNIT 2: DESCRIPTIONS
A. He’s talkative and friendly.

B. I don’t think so.

C. What do they look like?

D. People’s profiles

*Mid-term test


	09
	1
	         10

	3 
	UNIT 3: RAIN OR SHINE?
A. It’s extremely cold.

B. In my opinion…

C. I’d like to play chess.

D. Where would you like to go?

 
	10
	0
	10


	Tổng cộng: 
	29
	01
	30


    * Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

 Nội dung chi tiết:

UNIT 1. MY INTERESTS
1. Mục tiêu của bài: 
Students can:

a. ask and talk about interests

b. ask for repetition

c. ask someone to speak more slowly

d. ask and talk about sports and exercise habits

e. talk about people’s free-time activities
2. Nội dung bài:

2.1: Tên tiêu đề:

A.
I’m interested in fashion.

B.
Can you repeat that, please?

C.
Do you play sports?

D.
Free time

UNIT 2. DESCRIPTIONS
1. Mục tiêu của bài:

Students can

a. ask and talk about people’s personalities

b. say they think something is true and not true

c. ask and talk about people’s appearance

d. describe their personality and appearance

2. Nội dung bài:

2.1: Tên tiêu đề:

A.
He’s talkative and friendly.

B.
I don’t think so.

C.
What do they look like?

D.
People’s profiles

*Mid-term test: 45’
UNIT 3. RAIN OR SHINE?
1. Mục tiêu của bài:

Students can

a. talk about the weather and seasons

b. ask for and give an opinion

c. talk about what they would like to do

d. talk about a place they would like to visit

2.   Nội dung bài:

2.1: Tên tiêu đề:

A.
It’s extremely cold.

B.
In my opinion…

C.
I’d like to play chess.

D.
Where would you like to go?
REVIEW
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

- Thiết bị phục vụ giảng dạy: tăng âm, loa, Bảng, phấn, VCD, Projector.... 

- Đối với giáo viên :

+ Tốt nghiệp đại học Ngoại ngữ, chuyên ngành tiếng Anh

+ Có nghiệp vụ sư phạm, giáo trình, tài liệu tham khảo

- Đối với sinh viên và thiết bị giảng dạy:

+ Sinh viên phải có giáo trình, có radio, cassette trong lớp học

V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: 

Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

1. Phương pháp đánh giá 

- Điểm thảo luận nhóm và bài tập: 10% 

- Thái độ học tập trên lớp: 10% 

- Thi giữa kỳ: 30% 

- Thi hết học phần: 50% 

2. Hình thức đánh giá: 

Kiểm tra Giữa kỳ: Written test (bài kiểm tra viết, thời gian 45 phút)

Kiểm tra kết thúc môn học Cuối kỳ: Written test (hình thức kiểm tra: viết; thời gian 60)

- Thang điểm 10.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Chương trình áp dụng cho sinh viên Cao đẳng năm 1.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Mô đun này được bố trí giảng dạy trước tiên cho sinh viên năm 1.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

Cả chương trình

	

	

	

	


	  
	  


	
	

	

	  
	


